
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 35 phố Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

18/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT 
NAM

0107260000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

6. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

7. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế

3250

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ GIẶT 
LÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM INDUSTRIAL LAUNDRY 
EQUIPMENT AND SYSTEM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0462916585
Email:

Fax:
Website:
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4.800.000.000 VNĐ

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Sửa chữa thiết bị khác 3319

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi, hạ tầng kỹ thuật

4290

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

26. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Kinh doanh vận tải  hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải  hành khách bằng xe buýt
Kinh doanh vận tải  hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải  hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải  khách du lịch bằng xe ô tô

4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Kinh doanh vận tải  hàng hóa bằng xe ô tô

4933

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

30. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

31. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

32. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620(Chính)

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Hoạt động trang trí nội thất

7410

34. Đối với ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
2/3Thời gian đăng từ ngày 28/12/2015 đến ngày 12/02/2016



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HÀ THỊ 
THÚY VÂN

Số 2, ngách 612/34 
đường La Thành, 
Phường Giảng Võ, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.400.000.000 50,00 013346277

2NGUYỄN 
ANH TUẤN

Số 22, Tập thể Nhà 
máy chè Kim Anh, 
Xã Mai Đình, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.400.000.000 50,00 012324612

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

HÀ THỊ THÚY VÂN Nữ

10/11/1982 Kinh Việt Nam

013346277
30/09/2010 Công an Tp Hà Nội 

Số 2, ngách 612/34 đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Phòng 908B, Chung cư T6-08, ngõ 643A đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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